
TRƯỜNG TIỂU HỌC....................... 

Họ và tên: ............................................ 

 Lớp: 1...... 

PHẦN I: ĐỌC HIỂU 

* Đọc thầm bài đọc sau: 

ÔN LUYỆN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

Môn: Tiếng Việt  

Năm học: 202 – 202 

 

 

* Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Bài đọc nói về ngày lễ nào? 

A. Tết Nguyên Đán B. Tết Trung thu C. Ngày Quốc khánh 

Câu 2. Bé Lan và các bạn rước đèn gì? 

A. đèn lồng B. đèn cá chép C. đèn ông sao 

Câu 3. Viết từ thích hợp vào chỗ chấm: 

Tiếng trống múa lân vang lên .............................................................. 

Câu 4. Tìm trong bài đọc tiếng có vần "ăng": ..................................................... 

* Tìm 2 từ ngoài bài chứa tiếng có vần "ăng":  
 

PHẦN II: VIẾT 

Học sinh chép lại các từ ngữ và câu sau vào vở ô ly: 

- ông sao, rước đèn, phá cỗ, chị Hằng 

- Bé rất thích xem múa lân. 
 

 
 

 

PHẦN III: BÀI TẬP 

Bài 1: Điền vào chỗ chấm: 

a. tr hay ch 

ông ...... ăng 

vui ...... ơi 

 

 

b. ung hay ưng   

hoa s…………. 

thú c…………….

 

c. Điền vào chỗ trống: ang hoặc âng: 

- Mây m…………. mưa đến. 

- Chiều tối, thủy triều d…………….. cao. 

 

Đêm Trung Thu 

Hôm nay là Tết Trung thu. Trăng rằm sáng vằng vặc. Bé Lan và các bạn rước đèn 

ông sao đi khắp xóm. Tiếng trống múa lân vang lên tùng tùng tùng. Mọi người cùng 

nhau phá cỗ vui vẻ dưới ánh trăng. 



Chị Hằng Nga ngồi gốc cây đa. 

Chú Cuội có bưởi, hồng, na. 

Đàn em nhỏ nô đùa thỏa thích. 

Mâm cỗ bay về trời. 

Bài 2: Sắp xếp các từ ngữ sau thành câu hoàn chỉnh: 

                                  đĩa/ trăng/ như/ tròn/ Rằm/ cái 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

                                  

Bài 3: Tìm tiếng có vần "ung" và đặt 1 câu với tiếng đó. 

* Tiếng chứa vần "ung": ..................................................................................... 

* Đặt câu: 
 

 

Bài 4: Nối từ ngữ ở cột A với cột B để tạo thành câu: 
 

 

 

 

 

 

Bài 5. Viết từ thích hợp dưới ảnh 

 
 

 

                                               
 

 

   ………………………………                                                                …………………………….. 


